
Kế hoạch tuần 01 tháng 05 – Khối  Mầm  

(Từ 05/5/2025 – 09/5/2025)  

Nội dung 
Thứ 2  

05/5 

Thứ 3 

06/5 

Thứ 4 

07/5 

Thứ 5 

08/5 

Thứ 6 

       09/5 

Đón trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng 

 Trò chuyện về ngày nghỉ lễ 

+ Nghỉ lễ con được ba mẹ chở đi đâu? 

+ Con thấy những gì? 

- Cho trẻ kể tên một số hoạt động mà trẻ được thấy trong ngày lễ GPMN 30/4 và 1/5. 

- Cho trẻ làm quen bài hát: “ Hoa bé ngoan” 

Thể dục 

sáng  

Tập theo nhạc “ Dậy đi thôi, Bé yêu biển lắm, Baby Shark” 

Đội hình hàng ngang 

- Tay: Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao.( 3 lần x 4 nhịp) 

- Bụng: Tay chống hông nghiêng người sang 2 bên( 3 lần x 4 nhịp) 

- Chân: giơ 2 tay lên cao, khụy gối ( 3 lần x 4 nhịp) 

 - Bật về phía trước. ( 3 lần x 4 nhịp) 

Hoạt 

động học 

  Dạy hát :  

“ Hoa bé ngoan” 

KNKH 

Khám phá một số 

vật chìm vật  nổi 

trong nước. 

 Thể chất: 

 Ném xa bằng 2 

tay. 

 

Toán 

- Nhận biết 

và đếm các vật 

trong phạm vi 

5. 

 Tạo hình: 

- In bông hoa 

từ rau củ 

   TCXH: 

Trẻ thích quan sát 

cảnh vật thiên 

nhiên và chăm sóc 

cây. 

Đọc thơ :  

“ Cô và mẹ” 

    Kể chuyện 

“ Cô bé quàng 

khăn đỏ ”   

 

Hoạt 

động ngòai 

trời 

-  Trò chơi vận động:  Chuyền trứng, Đua thuyền, Thỏ đổi chuồng 

-  Quan sát một số loại hoa có trong trường. 

- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng, Kéo cưa lừa xẻ., Nu na nu nống 

- Chơi tự do:   

1. + Chơi với cát: làm bánh, đắp luống trồng cây, trang trí bánh. 

2. + Chơi với nước: đường đi của nước, đong nước. 

3. + Chơi:  Ném xa bằng 2 tay. 

4. - Đá bóng, ném bóng vào rổ; Chơi xe đạp, cầu tuột, xích đu, …… 

 

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

* Trò chơi đóng vai: 

- Biết nhận vai, xưng vai khi chơi, phối hợp với bạn trong khi chơi. 

* Trò chơi sáng tạo: 

- Biết sử dụng các lọai “vật liệu xây dựng” khác nhau để “ gia công” và phát triển mô hình xây 

dựng. 

* Trò chơi học tập 

- Tạo hình: Vẽ theo ý thích, In bông hoa từ rau củ. 

- Toán: Nhận biết và đếm các vật trong phạm vi 5. 

- Âm nhạc: Trẻ hát múa bài hát “ Hoa bé ngoan” 

- Đọc sách, truyện theo ý thích. Kể chuyện nhân vật rời: “ Cô bé quàng khăn đỏ”  

- Khám phá : Vật chìm vật nổi. 

Vệ sinh 

Ăn, ngủ 

- Rèn luyện thao tác đánh răng. 

- Rèn trẻ rửa tay, lau mặt trước khi ăn 

- Trẻ ăn không rơi vãi thức ăn, biết nhặt thức ăn khi rơi. 

Hoạt 

động chiều 

- Đọc thơ “ Cô và mẹ ” 

- Ôn lại bài hát “ Hoa bé ngoan” 

- Trẻ học năng khiếu : Vẽ; Anh văn    

- Trưng bày sản phẩm và nhận xét sản phẩm của trẻ. 

- Nêu gương trẻ:  

 

 



TẠO HÌNH 

IN BÔNG HOA TỪ RAU CỦ 

 

1/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

-Trẻ biết sử dụng cuống rau các loại củ, quả các loại để in bông hoa bằng màu 

nước. 

2/CHUẨN BỊ: 

- Tranh mẫu, cuống rau các loại, màu nước, giấy A4, cọ.... 

Tranh 1 : Tranh in hoa hồng bằng cây rau cải. 

Tranh 2 : Tranh in một số loại hoa bằng rau củ… 

3/TIẾN HÀNH: 

*  Hoạt động 1: Quan sát mẫu và trò chuyện 

- Cô gợi ý trẻ nói về màu sắc, kích thước, cách thực hiện 

- Con thấy tranh có gì? 

- Bông hoa được làm như thế nào? 

- Trẻ quan sát, cô hướng dẫn trẻ  cách thực hiện 

 Để có được những bông hoa hồng  như thế này, cô đã dùng gốc cây cải 

chấm vào màu nước, sau đó đặt vào giấy in thành những bông hoa hồng xinh 

đẹp, hoặc cô dùng quả khế in thành hoa ngôi sao, các con thích bông hoa mình 

có dạng gì thì dùng các loại rau củ khác nhau nhé!! Sau đó chúng ta sẽ thêm 

cành, lá để bức tranh mình thêm sinh động hơn nha. 

* Hoạt động 2: 

- Bé thực hiện 

Cô quan sát giúp đỡ trẻ. 

Trưng bày sản phẩm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KỂ CHUYỆN 

CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ 

I,Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ hiểu nội dung và nhớ tên các nhân vật trong truyện. Nhớ và trả lời được sự 

việc tiếp theo câu truyện 

2.Chuẩn bị:  

- Clip –mô hình truyện 

3.Tiếnhành:  

Hoạt động 1 : Kể và trò chuyện với trẻ 

- Lần 1 xem clip 

- Trò chuyện nội dung câu truyện 

+ Mẹ sai cô bé đi đâu? 

+ Mẹ dặn cô bé điều gì? 

+ Chó sói đã làm gì? 

+ Ai đã cứu 2 bà cháu? 

Hoạt động 2: Kể lần 2 

 Lần 2 : cô kể  kết hợp xem  mô hình 

- Cô kể hỏi trẻ diễn biến tiếp theo của câu chuyện 

- Điều gì xảy ra tiếp theo? 

- Cá nhân trẻ nói  

+ Tại sao cô bé suýt bị Sói ăn thịt? 

 + Câu chuyện nhắc nhở chúng ta điều gì? 

Câu chuyện nhắc nhở chúng ta phải biết vâng lời ông bà, ba mẹ và người lớn 

không được tự ý làm những việc nguy hiểm. 

Hoạt động 3:  

Trẻ chia nhóm, sắp xếp thứ tự tranh theo nội dung câu chuyện. 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

     THỂ DỤC 

        NÉM XA BẰNG HAI TAY 

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

- Trẻ biết dùng sức mạnh của 2 tay để ném bóng về phía trước. 

II. CHUẨN BỊ 

- Bóng đủ số trẻ 

- Đề can quy định vạch  

- Nhạc “ Bé yêu biển lắm, Dậy đi thôi”. 

III. CÁCH TIẾN HÀNH 

1. Khởi động: 

 Cô cho trẻ làm đoàn tàu đi, chạy các kiểu theo đội hình vòng tròn kết hợp 

với nhạc lời bài hát “ Dậy đi thôi”. 

2. Trọng động: 

 * Bài tập phát triển chung: 

 - Động tác tay: Đưa 2 tay sang ngang,  lên cao (5 lần x 4 nhịp). 

 - Động tác chân: 2 tay đưa lên cao kiễng gót sau đó khuỵu gối tay đưa phía 

trước (4 lần x 4 nhịp) 

 - Động tác bụng: 1 tay chống hông, một tay đưa lên cao nghiêng người sang 

bên (4 lần  x 4 nhịp). 

 - Động tác bật: Bật tách, khép chân (4 lần x 4 nhịp). 

 * Vận động cơ bản: Ném xa bằng 1 tay 

 + Cô làm mẫu lần 1 (không phân tích). 

 + Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác.   

 TTCB: Đứng chân trước chân sau, 2 tay cầm bóng, xòe bàn tay, hứng đỡ 

bóng ở phần lòng bàn tay, các ngón tay giữ bóng. Giơ thẳng 2tay đưa bóng lên 

trên đầu. 

 Thực hiện: 2 tay cầm bóng, ngả người ra phía sau, đưa dần tay và thân ra 

phía trước, dùng lực của cổ tay và bàn tay đẩy mạnh bóng về phía trước. 

 Kết thúc: Đưa tay từ trên xuống dưới, chân đưa về vị trí bình thường. 

 - Hỏi trẻ tên bài tập. 

 - Cô mời 1 trẻ lên thực hiện: Các con nhận xét bạn ném thế nào? 

 Cho trẻ về 4 nhóm thực hiện động tác  

 - Cô quan sát từng nhóm , sửa sai và khuyến khích trẻ thực hiện  

mang nhiều hoa về nhất là đội chiến thắng  

  *  TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG : “ Mèo đuổi chuột” 

 - Cô cho trẻ chơi trò choi vận động. cô phổ biến cách chơi và luật chơi. 

 Sau đó cho trẻ cùng chơi. 

          * Hồi tĩnh: đi nhẹ nhàng hít thở sâu  

 

 



    ĐỌC THƠ : “ CÔ VÀ MẸ” 

 

I. Mục đích yêu cầu 

- Trẻ đọc thơ theo cô và đọc thuộc bài thơ “ Cô và mẹ”. 

II. Chuẩn bị 

- Tranh minh họa 

III. Tiến hành 

1. Hoạt động 1 

 - Cô vừa đọc xong bài thơ gì? 

 - Bài thơ do ai sáng tác? 

  - Cô giới thiệu tên bài thơ “ Cô và mẹ” tác giả Trần Quốc Toàn. 

 * Cô đàm thoại nội dung bài thơ 

 4 câu thơ đầu: “ Buổi sáng….. lòng mẹ” 

 - Buổi sáng đi học bé chào ai? 

 - Buổi chiều về bé chào ai? 

4 câu thơ cuối: “ Mặt trời mọc….cô giáo”” 

- Buổi sáng mặt trời như thế nào? 

- Buổi chiều mặt trời như thế nào? 

- Ở trường con được ai chăm sóc? 

- Ở nhà con được ai chăm sóc? 

 Khi đi học các con phải biết chào ông bà, ba mẹ, cô giáo và mọi người xung 

quanh mình nhé! Đó mới là em bé ngoan. 

 2. Hoạt động 2: Trẻ đọc thơ 

- Trẻ đọc vuốt theo cô 

- Trẻ đọc theo nhóm, cá nhân 

 

 
 

 

 



DẠY HÁT 

“HOA BÉ NGOAN” 

 

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ biết tên bài hát, hiểu được nội dung bài hát và biết hát theo cô. 

II. Chuẩn bị  

- Nhạc bài hát “ Hoa bé ngoan” 

III.Tiến hành 

1. Hoạt động 1: “  

- Cô hát mẫu lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả  

- Cô hát lần 2: Giải thích ý nghĩa bài hát : bài hát này của nhạc sĩ Hoàng Văn Yến 

nói rằng khi các con ngoan, biết vâng lời thì các con sẽ được tặng hoa bé ngoan. 

- Cả lớp hát cùng cô 2-3 lần  

- Hát theo nhóm 

- Cho 2-3 trẻ lên hát 

- Chú ý sửa sai cho trẻ  

2. Hoạt động 2: Nghe hát “ Ra chơi vườn hoa” . nhạc sĩ Văn Tấn. 

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả 

- Cô cho trẻ nghe hát 2 lần, cảm nhận giai điệu bài hát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 

NHẬN BIẾT VÀ ĐẾM CÁC VẬT TRONG PHẠM VI 5 

I/ Mục đích yêu cầu: 

 -Trẻ nhận biết được nhóm có số lượng 5 và số chấm tròn là 5. 

II/ Chuẩn bị: 

- Các loại quả. 

- Mỗi trẻ 1 rổ đựng thẻ các loại quả và thẻ số chấm tròn 1,2,3,4,5 

III/ Tiến hành: 

*Hoạt động 1: Ai đoán giỏi 

- Cô và trẻ hát bài hát “tập đếm” 

* Ôn lại số lượng 3,4 

- Cho trẻ quan sát nhiều loại học cụ toán có gắn trên bảng: cho trẻ tìm phân loại 

riêng từng loại học cụ ra. Cô cho trẻ đếm và đặt số chấm tròn tương ứng. 

- Cô hỏi: vậy có bao nhiêu củ cà rốt? ( 3) 

               Vậy có bao nhiêu quả dâu? (4) 

               Vậy có bao nhiêu quả cam? 

- Sau đó, cô giới thiệu nhóm có số lượng 5 ( 5 quả cam), vậy cô đặt tương ứng 

mấy chấm tròn? 

- Cho trẻ nhận biết nhóm số lượng 5   

 - Cô nhấn mạnh: để chỉ số lượng 5 cô dùng 5 chấm tròn. 

* Luyện tập: Cho mỗi trẻ lấy 1 rổ học cụ toán   

- Yêu cầu: trẻ tìm và đặt đúng số chấm tròn và số lượng đồ vật tương ứng 

1,2,3,4,5 theo yêu cầu của cô. 

* Hoạt động 2: Ai nhanh nhất 

- Cô gắn 2 bài tập (1 bài về số lượng và 1 bài tập về số chấm tròn). Mỗi trẻ chọn 

1 thẻ hình, chấm tròn theo yêu cầu của cô cho mỗi nhóm. 

- Nhóm 1: gắn số chấm tròn tương ứng với số lượng. 

- Nhóm 2: gắn số lượng tương ứng với số chấm tròn. 

- Cô và trẻ kiểm tra. 

- Chơi lần 2 cô đổi yêu cầu cho mỗi nhóm. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     GIÁO ÁN 

   LĨNH VỰC PTTC và KNXH 



  Đề tài : DẠY TRẺ BẢO VỆ CHĂM SÓC CÂY 

I. Mục đích yêu cầu 

-Trẻ nhận biết các hành vi đúng – sai khi bảo vệ chăm sóc cây. 

II. Chuẩn bị 

- Một số hình ảnh về hành động chăm sóc, bảo vệ cây. 

III. Tiến hành 

1. Hoạt động 1 

Cô cho trẻ xem hình ảnh các bạn ở trường chăm sóc và bảo vệ cây 

- Cho xem hình ảnh có hành vi đúng - sai khi chăm sóc và bảo vệ cây. 

+ Các con vừa được xem hình ảnh gì? 

+ Các bạn đang làm gì? 

+ Con thấy việc làm của bạn Hà như thế nào? 

+ Nếu nhà con có trồng cây, con sẽ làm gì? 

+ Các cây xanh được chăm sóc thì ra sao? 

+ Bạn Nam đã làm gì với cây xanh? 

+ Con thấy việc làm của bạn Nam như thế nào? 

+ Nếu là con, con sẽ làm gì? 

+ Con thấy việc làm nào đúng? 

+ Việc làm nào sai? 

 -Như thế nào thì được gọi là “bảo vệ chăm sóc cây”? 

- Con hãy chia sẻ những việc làm mà con hoặc bạn đã biết bảo vệ chăm sóc cây? 

( Cô khuyến khích nhiều trẻ chia sẻ hành vi tốt của mình) 

=>Bảo vệ chăm sóc cây là biết yêu quý chăm sóc cây xanh, không ngắt lá, bẻ 

cành, không giẫm đạp lên cây. 

 2. Hoạt động 2 

-Trò chơi: Chung sức 

- Cách chơi: Chia trẻ làm 2 đội đứng thành 2 hàng dọc. Khi nghe tiếng nhạc thì 

2 bạn đứng đầu hàng của mỗi đội chạy lên chọn 1 tranh lô tô có hành vi đúng 

gắn lên bảng của đội mình. Sau đó chạy về đứng cuối hàng, bạn tiếp theo thực 

hiện tương tự như vậy cho đến khi nhạc kết thúc thì 2 đội dừng lại. Đội nào chọn 

được nhiều tranh lô tô có hành vi đúng ( tốt) hơn thì đội đó thắng cuộc. 

+ Luật chơi: Khi nhạc bắt đầu mới chạy lên và nhạc kết thúc phải dừng lại. Mỗi 

lượt chạy lên chỉ được chọn 1 tranh lô tô 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 

- Nhận xét kết quả chơi của trẻ. 

 

 

 

 

 

 

 

      GIÁO ÁN 

    KPKH: VẬT CHÌM – VẬT NỔI 



I. Mục đích yêu cầu 

- Trẻ nhận biết một số vật chìm, vật nổi khi bỏ trong nước. 

II. Chuẩn bị: 

- Sỏi , vỏ nghêu, nắp phén , lá cây, bitis, thun  

- Ly, chai nước, Muỗng 

- Dĩa, khăn ướt 

III. Tiến hành: 

      * Hoạt động 1: Thí nghiệm với vật nổi  

Cô cho trẻ quan sát các vật liệu trên bàn và trò chuyện: 

Cô cho trẻ tự làm thí nghiệm với lá, thun., mút bitis 

Cô cho trẻ quan sát và nói lên những gì trẻ nhìn thấy 

Cô kết luận: lá cây, thun , mút bitis khi bỏ vào nước thì sẽ nổi , vì những vật này 

nhẹ hơn nước. 

        * Hoạt động 2: Thí nghiệm với vật chìm  

Cô cho trẻ lấy ly nước khác sau đó cho trẻ thí nghiệm với vật chìm : sỏi , vỏ 

nghêu, nắp phén  

Cho trẻ quan sát và nói lên những điều mình thấy 

=> Cô kết luận:  sỏi , nắp phén, vỏ ngêu  khi bỏ vào nước thì sẽ chìm , vì những 

vật này nặng hơn nước. 

* Kết thúc  

 

 

 


